
DANH SÁCH
Công dân đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày để phòng, chống COVID - 19

tại Trung đoàn 852, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
(Kèm theo Thông báo số          /TB- SYT ngày 09/3/2021 của Sở Y tế Cao Bằng)

STT Họ và tên

Năm Sinh

Địa chỉ

Người Việt Nam
lao động, làm
việc tại các địa

phương của
Trung Quốc

Ngày tháng
tiếp nhận

Ngày kết thúc
cách ly theo
dõi phòng,

chống COVID
- 19

Nam Nữ

1. Tỉnh Cao Bằng
1 Đặng Thị Xuân 1970 TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
2 Nông Văn Cảnh 1975 TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021

2. Tỉnh Thái Nguyên
3 Nguyễn Thị Thu Trang 1995 Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
4 Hoàng Thị Tuyết 1966 Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021

3. Tỉnh Lạng Sơn
5 Lương Thị Thúy Trường 1999 Y Tịch, Chi Lăng, Lạng Sơn Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
6 Nông Đình Thuyên 1977 TT Cao Lộc, Cao Lộc, Lạng Sơn Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
7 La Thị Pha 1981 Chiến Thắng, Chi Lăng, Lạng Sơn Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
8 Vi Thị Nghĩa 1995 Yên Vượng, Hữu Lũng, Lạng Sơn Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

4. Tỉnh Bắc Ninh
9 Ngô Thị Nhung 1983 Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

5. Tỉnh Bắc Giang
10 Dương Văn Hải 1979 Yên Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
11 Trần Thị Dung 1991 Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
12 Nguyễn Thị Quyên 1999 Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
13 Nguyễn Thị Tĩnh 1983 Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021

6. Tỉnh Hà Giang
14 Pon Á Chung 1990 Nậm Ban,  Mèo Vạc, Hà Giang Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

7. Tỉnh Tuyên Quang
15 Lý Thị Yên 1984 Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

8. Tỉnh Phú Thọ
16 Trần Thị Được 1992 Minh Đài, Tân Sơn, Phú Thọ Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
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17 Hà Thị Minh 1990 Thượng Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
9. Tỉnh Quảng Ninh

18 Hoàng Thị Minh Phương 1994 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh Bắc Kinh 2/23/2021 09/3/2021
10. Tỉnh Lào Cai

19 Triệu Văn Đách 1989 Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
20 Lý Thị Hậu 1996 Duyên Hải, TP Lào Cai, Lào Cai Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
21 Dương Thị Đao 1990 Khánh Yên Trung, Văn Bàn, Lào Cai Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

11. Tỉnh Yên Bái
22 Hoàng Văn Màng 1987 Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021
23 Lý Văn Toàn 1992 Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
24 Lò Thị Hạnh 2000 Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
25 Nguyễn Văn Thường 1971 Hạnh Sơn, Văn Chấn, Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
26 Nguyễn Văn Lâm 1989 Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
27 Hà Thị Loan 1982 Hạnh Sơn, Văn Chấn, Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
28 Đinh Thị Diệp 1980 Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

12. Tỉnh Điện Biên
29 Lò Văn Thoản 1989 Mường Lạn, Mường Ảng, Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
30 Lò Văn Oan 1972 Mường Lạn, Mường Ảng, Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
31 Lò Văn Tám 1988 Mường Lạn, Mường Ảng, Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
32 Quàng Văn Trường 1986 Ẳng Cang, Mường Ảng, Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

13. Tỉnh Sơn La
33 Lù Thị Kính 1998 Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021

14. Thành phố Hà Nội
34 Phạm Thị Bích Liên 2000 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

15. Tỉnh Hải Dương
35 Nguyễn Thị Khuyên 1973 Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương Quảng Đông 2/23/2021 09/3/2021

16. Thành phố Hải Phòng
36 Nguyễn Thị Thủy 1992 Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

17. Tỉnh Nam Định
37 Nguyễn Thị Thúy 1998 Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

18. Tỉnh Thanh Hóa
38 Hồ Thị Lương 1996 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
39 Vũ Văn Lĩnh 1985 Yên Dương, Hà Trung, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
40 Bùi Văn Bình 1982 Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
41 Đầu Việt Toàn 1999 Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
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42 Lê Đặng Tình 1989 Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
43 Trần Văn Đoàn 1970 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
44 Trần Văn Nhân 1993 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
45 Trần Văn Bảo 1998 Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

19. Tỉnh Nghệ An
46 Lữ Thị Hòa 1983 Châu Phong, Quỳ Châu, Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
47 Đặng Đình Hùng 1980 Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
48 Nguyễn Thị Yến 1972 Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
49 Vũ Thị Hòe 1978 Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
50 Phạm Trọng Hợp 1995 Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

20. Tỉnh Hà Tĩnh
51 Nguyễn Duy Thanh 1990 Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
52 Nguyễn Thị Thùy Giang 1993 Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

21. Tỉnh Quảng Bình
53 Hoàng Trương Vũ 2005 Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
54 Trương Thị Đào 1975 Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

22. Tỉnh Đắk Lắk
55 Mai Thị Thái 1961 Ia Lốp, Ea Súp. Đắk Lắk Hải Nam 2/23/2021 09/3/2021

23. Tỉnh Bình Phước
56 Đặng Thu Hương 2002 Nghĩa Bình, Bù Đăng, Bình Phước Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

24. Tỉnh Tây Ninh
57 Nguyễn Thị Diễm Sương 1993 Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

25. Tỉnh Đồng Tháp
58 Nguyễn Nhật Trường 1984 TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

26. Tỉnh Sóc Trăng
59 Trần Lý Huồi 1986 Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021

27. Tỉnh Cà Mau
60 Lê Kiều Phương 1996 Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau Quảng Tây 2/23/2021 09/3/2021
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